
UBND HUYỆN KIẾN THỤY

TRƯỜNG MẦM NON KIẾN QUỐC

KẾ HOẠCH NHÁNH III: LỚP HỌC– LỚP 5 TUỔI A1

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 23/9/2024 đến 28/9/2024)

Thứ 2

Ngày 23/9/2024

Thứ 3 

Ngày 24/9/2024

Thứ 4 

Ngày 25/9/2024

Thứ 5 

Ngày 26/9/2024

Thứ 6 

Ngày 27/9/2024

Thứ 7 

Ngày 28/9/2024

PTTC

Vận động: Bò 

chui qua ống dài

PTNT

Thêm bớt trong 

phạm vi 6

PTTM

Hát: Lớp chúng 

ta đoàn kết

PTTC- KNXH

Dạy trẻ làm 

bánh nướng

PTNN

Thơ: Gà học chữ

PTTC- KNXH

Kĩ năng sắp xếp 

đồ dùng đồ chơi 

đúng nơi quy 

định



KẾ HOẠCH NHÁNH III: LỚP HỌC– LỚP 5 TUỔI A2

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 23/9/2024 đến 28/9/2024)

Thứ 2

Ngày 23/9/2024

Thứ 3 

Ngày 24/9/2024

Thứ 4 

Ngày 25/9/2024

Thứ 5 

Ngày 26/9/2024

Thứ 6 

Ngày 27/9/2024

Thứ 7 

Ngày 28/9/2024

PTNT

KPXH: Tìm hiểu 

về lớp học của bé

PTTC

Vận động: Đi 

khuỵu gối

PTTM

Vẽ trường mầm 

non

PTNN

Truyện: Gà tơ đi 

học

PTTCKNXH

Dạy trẻ hợp tác, 

đoàn kết, giúp đỡ

PTTC

Dạy kỹ năng buộc 

dây giày



KẾ HOẠCH NHÁNH III: LỚP HỌC– LỚP 5 TUỔI A3

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 23/9/2024 đến 28/9/2024)

Thứ 2

Ngày 23/9/2024

Thứ 3 

Ngày 24/9/2024

Thứ 4 

Ngày 25/9/2024

Thứ 5 

Ngày 26/9/2024

Thứ 6 

Ngày 27/9/2024

Thứ 7 

Ngày 28/9/2024

PTTC

Chạy chậm 

khoảng 100- 120m

PTNT

Thêm bớt trong 

phạm vi 6

PTTM

Hát: Lớp chúng ta 

đoàn kết

PTNN

Thơ: Tình bạn

PTTCKNXH

Dạy trẻ làm bánh 

từ khoai

PTTCKN

Dạy trẻ tuốt rau 

ngót



KẾ HOẠCH NHÁNH III: LỚP HỌC– LỚP 4 TUỔI B1

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 23/9/2024 đến 28/9/2024)

Thứ 2

Ngày 23/9/2024

Thứ 3 

Ngày 24/9/2024

Thứ 4 

Ngày 25/9/2024

Thứ 5 

Ngày 26/9/2024

Thứ 6 

Ngày 27/9/2024

Thứ 7 

Ngày 28/9/2024

PTTC

Đi bằng gót bàn 

chân.

PTNT

Nhận biết sáng, 

trưa, chiều tối.

PTTM

Vẽ đồ chơi trong 

lớp.

PTNN

Kể chuyện: Vì sao 

bé Bin nín khóc.

PTTM

Dạy múa: Vui đến 

trường.

PTNT

Rèn cách xếp hàng 

cho trẻ.



KẾ HOẠCH NHÁNH III: LỚP HỌC CỦA BÉ– LỚP 4 TUỔI B2

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 23/9/2024 đến 28/9/2024)

Thứ 2

Ngày 23/9/2024

Thứ 3 

Ngày 24/9/2024

Thứ 4 

Ngày 25/9/2024

Thứ 5 

Ngày 26/9/2024

Thứ 6 

Ngày 27/9/2024

Thứ 7 

Ngày 28/9/2024

PTTC

Đi bằng gót 

bàn chân

PTNT

Đếm đến 2 nhận 

biết số lượng 

trong phạm vi 2, 

nhận biết số 2

PTNN

Truyện “Vì sao 

bé Bin nín 

khóc”

PTTCKNXH

Kỹ năng bé làm 

trực nhật

PTTM

Vận động múa 

“vui đến trường”

PTTM

Ôn hát “đêm 

trung thu”



KẾ HOẠCH NHÁNH III: TRƯỜNG MẦM NON KIẾN QUỐC– LỚP 4 TUỔI B3

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 16/9/2024 đến 21/9/2024)

Thứ 2

Ngày 23/9/2024

Thứ 3 

Ngày 24/9/2024

Thứ 4 

Ngày 25/9/2024

Thứ 5 

Ngày 26/9/2024

Thứ 6 

Ngày 27/9/2024

Thứ 7 

Ngày 28/9/2024

PTNT

Tìm hiều trường 

mầm non

PTTC

Vận động: Đi trên 

vạch kẻ thẳng trên 

sàn

PTNT

Xếp tương ứng 1: 

1 ghép đôi

PTNN

Truyện: Bê con 

lười học

PTTCKN- XH

Dạy trẻ kỹ năng đi 

giày dép đúng 

cách

PTTM

Ôn hát: Trường 

chúng cháu là 

trường mầm non



KẾ HOẠCH NHÁNH III: TRƯỜNG MẦM NON KIẾN QUÔC– LỚP 4 TUỔI B4

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 23/9/2024 đến 28/9/2024)

Thứ 2

Ngày 23/9/2024

Thứ 3 

Ngày 24/9/2024

Thứ 4 

Ngày 25/9/2024

Thứ 5 

Ngày 26/9/2024

Thứ 6 

Ngày 27/9/2024

Thứ 7 

Ngày 28/9/2024

PTTC

Vận động: Đi 

bằng gót bàn chân

PTTM

Hát trường chúng 

cháu là trường 

mầm 

PTNN

Truyện: Người 

bạn tốt

PTNT

Đếm đến 2, nhận 

biết số 2

PTTM

Vẽ: Chùm bóng 

bay

PTNN

Ôn truyện: Người 

bạn tốt



KẾ HOẠCH NHÁNH III: LỚP HỌC – LỚP 4 TUỔI B5

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 23/9/2024 đến 28/9/2024)

Thứ 2

Ngày 23/9/2024

Thứ 3 

Ngày 24/9/2024

Thứ 4 

Ngày 25/9/2024

Thứ 5 

Ngày 26/9/2024

Thứ 6 

Ngày 27/9/2024

Thứ 7 

Ngày 28/9/2024

PTTC

Vận động: Đi 

bằng gót bàn chân

PTNT

Xếp tương ứng 

1:1 ghép đôi

PTNN

Truyện: Vì sao 

bé Bin nín khóc

PTTCKNXH

Dạy trẻ gấp quần 

áo

PTTM

Vẽ chùm bóng 

bay

PTTCKNXH

Dạy trẻ nhặt rau 

muống



KẾ HOẠCH NHÁNH III: LỚP HỌC CỦA BÉ – LỚP 3 TUỔI C1

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 23/9/2024 đến 28/9/2024)

Thứ 2

Ngày 23/9/2024

Thứ 3 

Ngày 24/9/2024

Thứ 4 

Ngày 25/9/2024

Thứ 5 

Ngày 26/9/2024

Thứ 6 

Ngày 27/9/2024

Thứ 7 

Ngày 28/9/2024

PTTC

Vận động: Đi 

trong đường hẹp

PTNT

Bé tìm hiểu đồ 

chơi trong lớp học

PTNN

Thơ: Bé đến lớp

PTTC-KNXH

Lớp học của bé

PTTM

Vẽ bóng bay tặng 

bạn

PTTC-KNXH

Dạy trẻ cách bóc 

lạc



KẾ HOẠCH NHÁNH III: BẠN CỦA CHÚNG MÌNH– LỚP 3 TUỔI C2

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 23/9/2024 đến 28/9/2024)

Thứ 2

Ngày 16/9/2024

Thứ 3

Ngày 17/9/2024

Thứ 4

Ngày 18/9/2024

Thứ 5

Ngày 19/9/2024

Thứ 6

Ngày 20/9/2024

Thứ 7

Ngày 21/9/2024

PTNT

Nhận biết hình 

tròn, hình chữ 

nhật

PTTC

Bật tại chỗ

PTTC-KNXH

Bé và các bạn

PTTM

Vẽ bóng bay tặng 

bạn

PTNN

Thơ: Bạn mới

PTTC-KNXH

Dạy trẻ tuốt rau 

ngót



KẾ HOẠCH NHÁNH III: BÉ VÀ CÁC BẠN – LỚP 3 TUỔI C3

CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON – TRUNG THU

(Thời gian thực hiện từ 23/9/2024 đến 28/9/2024)

Thứ 2

Ngày 23/9/2024

Thứ 3 

Ngày 24/9/2024

Thứ 4 

Ngày 25/9/2024

Thứ 5 

Ngày 26/9/2024

Thứ 6 

Ngày 27/9/2024

Thứ 7 

Ngày 28/9/2024

PTNT

Nhận biết hình 

tròn-hình chữ nhật

PTTC

Bò theo hướng 

thẳng

PTNN

Thơ: Bé đến lớp

PTTM

Vẽ chùm bóng 

bay

PTTC- KNXH

Những người bạn 

tốt

PTTC-KNXH

Hướng dẫn trẻ 

cách nhặt rau cải.



KẾ HOẠCH NHÁNH III: ĐỒ DÙNG CỦA BÉ – LỚP NHÀ TRẺ D1

CHỦ ĐỀ: ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI

(Thời gian thực hiện từ 23/9/2024 đến 28/9/2024)

Thứ 2

Ngày 23/9/2024

Thứ 3 

Ngày 24/9/2024

Thứ 4 

Ngày 25/9/2024

Thứ 5 

Ngày 26/9/2024

Thứ 6 

Ngày 27/9/2024

Thứ 7 

Ngày 28/9/2024

PTNT

Nhận biết ba lô 

của bé

PTTC

Vận động: Đi 

thẳng hướng 

trong đường hẹp

PTTCKNXH-

TM

Dạy trẻ kỹ năng 

cất lấy đồ chơi 

đúng nơi quy 

định

PTNN

Truyện: Cái 

chuông nhỏ

PTTCKNXH-

TM

Vận động nhún 

chân theo nhịp 

bài hát: Em búp 

bê

PTNN

Ôn truyện: Cái 

chuông nhỏ



KẾ HOẠCH NHÁNH III: ĐỒ DÙNG CỦA BÉ– LỚP NHÀ TRẺ D2

CHỦ ĐỀ: ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI

(Thời gian thực hiện từ 23/9/2024 đến 28/9/2024)

Thứ 2

Ngày 23/9/2024

Thứ 3 

Ngày 24/9/2024

Thứ 4 

Ngày 25/9/2024

Thứ 5 

Ngày 26/9/2024

Thứ 6 

Ngày 27/9/2024

Thứ 7 

Ngày 28/9/2024

PTNT

Nhận biết ba lô 

của bé

PTTC

Vận động tinh: 

Xâu vòng tặng bạn

PTTCKNXH-

TM

Vận động theo 

nhạc bài hát: Bóng 

tròn to

PTNN

Kể truyện: Chiếc 

đu màu đỏ

PTTCKNXH-

TM

Dạy trẻ lấy, cất đồ 

chơi đúng nơi quy 

định

PTTC

Chơ xâu vòng tặng 

bạn
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